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Class: 9 ___

Week 4 – 2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
UNIT 2: CLOTHING
READ & LANGUAGE FOCUS
Vocabulary 
- sailor (n) thuỷ thủ

- cotton (n) bông sợi

- wear out (v) sờn rách

- completely (adv) hoàn toàn

-college (n) trường trung cấp

- style (n) kiểu mẫu, kiểu dáng

- match s.th hợp với cái gì

- embroider (v) thêu

- label (n) nhãn, nhãn hiệu

- sale (n) doanh số
- go up (v) tăng lên

- worldwide (adj) toàn thế giới

- economic (adj) thuộc kinh tế
- situation (n) tình trạng

- generation (n) thế hệ
- grow (v) phát triển

- fond of (adj) thích

Word Family
- tradition (n) => traditional (adj) => traditionally (adv) sự truyền thống, theo truyền thống

- design (v) => designer (n) thiết kế, người thiết kế
 - occasion (n) => occasional (adj) => occasionally (adv) dịp, dành cho một dịp đặc biệt, thỉnh thoảng 

- fashion (n) => fashionable (adj)=> fashionably (adv) thời trang, hợp thời trang

- inspire (v) => inspiration (n) => inspired (adj) truyền cảm hứng, sự cảm hứng, đầy cảm hứng

- modern (adj) => modernize (v) => modernization (n) hiện đại, hiện đại hoá, sự hiện đại

- convenient (adj) => convenience (n) thuận tiện, sự tiện lợi  ≠  inconvenient (adj) -> inconvenience (n)

- symbol (v) => symbolize (v) sự tượng trưng,biểu tượng

- add (v) => addition (n) => additional (a) thêm vào, sự thêm vào

- comfort (n) -> comfortable (adj) thoải mái

- embroider (v) -> embroidered (adj) thêu

- organize (v) -> organizer (n) -> organization (n) tổ chức, người tổ chức, sự tổ chức

- encougare (v) -encouraging (adj) -> encouragingly -> encouragement (n) khuyến khích

- produce(v) -> product (n) -> producer (n)-> production (n) 
- poet (n) => poem (n) =-> poetry (n) bài thơ, nhà thơ, thơ văn

- practical (ad) -> practically (adv) thực tế, thực tiễn
- pride (n) in  -> proud of (adj) -> proudly (adv) tự hào
* pride (v) oneself on doing s.thg / pride oneself on s.thg 

- sleeve (n) -> sleeved (adj) /-> sleeveless (adj-) tay áo, có tay áo, không có tay áo

- stripe (n) -> striped (adj) sọc, có sọc

- fade (v) -> faded (adj) phai màu

- economic (adj) về kinh tế / economical (adj) tiết kiệm -> economy (n) kinh tế -> economically (adv) một cách tiết kiệm

- music (n) -> musical (adj) -> musician (n) âm nhạc, thuộc về âm nhạc, nhạc sĩ

- appear (v) appearance (n) 

Nội dung bài đọc:
The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearing them.

Từ jeans xuất phát từ một loại chất liệu được làm ở châu Âu. Chất liệu được gọi là jean, được đặt tên theo các thủy thủ từ Genoa ở Ý, bởi vì họ đã mặc quần áo làm từ nó. Trong thế kỉ 18 vải jean đã được làm hoàn toàn từ bông và người lao động tại thời điểm đó thích mặc nó vì chất liệu đó rất bền và không dễ bị rách. Trong những năm 1960, nhiều trường đại học và sinh viên đại học mặc quần jeans. Các nhà thiết kế tạo nhiều mẫu khác nhau để phù hợp với thời trang những năm 1960: jeans thêu, jean vẽ và .... Trong những năm 1970 ngày càng nhiều người bắt đầu mặc jean vì nó đã trở nên rẻ hơn. Cuối cùng, vào những năm 1980 jean đã trở thành trang phục cao cấp, khi các nhà thiết kế nổi tiếng bắt đầu tạo phong cách riêng cho jean, với nhãn hiệu riêng họ. Việc kinh doanh quần jean ngày càng phát triển. Nhưng vào những năm 1990 tình hình kinh tế toàn cầu trở nên xấu đi, và việc bán quần jean ngừng phát triển. Tuy nhiên, quần jean không bao giờ bị lỗi thời, và ngày nay thế hệ trẻ vẫn thích mặc chúng.
a. Fill in the missing dates and words. (Điền từ và thời gian còn thiếu.)
1. In the 18th century: Workers liked to wear jeans because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.

2. In the 1960s: A lot of university and college student swore jeans.

3. In the 1970s: Jeans became cheaper so many, many people began wearing jeans.

4. In the 1980s: Jeans became high fashion clothing.

5. In the 1990s: The sales of jeans stopped going up.

b. Answer. Then write the answer in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)
1. Where does the word jeans come from? (Từ jeans được bắt nguồn từ đâu?)

=> The name jeans comes from a kind of material made in Europe.

2. What were the 1960s' fashions? (Thời trang những năm 1960 là gì?)

=> The 1960's fashions were embroidered jeans and painted jeans, and so on.

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s? (Tại sao nhiều người bắt đầu mặc quần jeans vào những năm 1970?)

=> In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4. When did jeans at last become high fashion clothing? (Khi nào jeans trở thành trang phục thời trang cao cấp?)

=> Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5. Why did the sale of jeans stop growing? (Tại sao ngành kinh doanh jeans ngừng phát triển?)

=> The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.

Grammar
1.The present perfect tense (thi hiện tại hòan thành)
A.Công thức:


B. Từ nhận biết:  up to now, so far, rarely, seldom, never (-), recently, lately, ever (?), just, since, for, the first time, many times, 

several times, yet (not…yet)…
C. Cách sử dụng:
-  Thơì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động vưà mơí xảy ra không xác định thời gian.

Ex:

- I have just come back from my uncle’s farm

- Hành động xảy ra nhiều lần.

Ex: 

-We have seen that film many times.

- Diễn tả sự việc xảy ra từ quá khứ nhưng kết quả vẫn còn lưu lại đến hiện tại.

Ex: 

- Our family has lived in Saigon since 2000.

2. Passive voice (câu bị động)


PRACTICE

TRANSFORMATION
1. They don’t use the library cards to borrow books.

 -> The library cards__________________________________.

2. We got many waste papers from the mini project.

-> Many ___________________________________________________

3. They didn’t know the name of that man.

->The name_______________________________________________
4. We shouldn’t eat too much green fruits.

 ->Green fruits ______________________________________________

5. The man sends letters to her every week.
->Letters____________________________________________________
6. The workers built the apartment 2 years ago.
->The_______________________________________________
7. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.
->Anna____________________________________________
8. They keep this room tidy all the time.
->This room________________________________________
9. We gave Ann some bananas and some flowers.
->Ann______________________________________________
10. Mr Kyle teaches us English every week
->English_____________________________________________
11/ The last time I went to the cinema was 4 months ago.
-> I haven’t ________________________________________________

12/ I last saw him 2 days ago

-> I haven’t _________________________________________________

13/ I started writing blog 2 months ago
-> I have _______________________________

14/ She began living in Danang when she was a child.
-> She has_____________________________________________________.
15/ It is 5 years since I last visited my grandparents.
-> I haven’t ___________________________________________

16/ I haven’t meet my friends for 5 months
->The last time I_______________________________________

17/ She hasn’t written to me for years.
->It’s_____________________________________________
18/ The boy hasn’t taken a bath for 2 days.
->The boy last__________________________________________
19/ We have drunk coffee since we were teenagers

->We started___________________________________________

20/ I have never eaten that dish before
->This _____________________________________________________
(+)  S + have/has + V3/ Ved + O


(-)  S + haven’t/ hasn’t  + V3/ Ved +O


(?)   Have / Has + S + V3/ Ved + O ?








- be (am/ is/ are) + V3/Ved   (dạng 1)


- be (was/ were) + V3/Ved  (dạng 2)


- have/ has + been + V3/ Ved   (dạng 3)


- modal Verb + be + V3/Ved 


(will/ would/ could, can/could, may/ might/ must, has to/ have to/be going to) +be +V3/ved)











